LESSON 1-2 (Grammar)
I. Grammar : 
A. Demonstratives: this/ that / these / those
           ( đại từ chỉ định this / that / these / those )
[bookmark: _GoBack]  We use “this / that / these / those” to show which things we are talking about
( Chúng ta dùng “this / that / these / those” để chỉ ra những thứ mà chúng ta đang nói đến)

This / that ( Đây / Kia )          : for singular nouns - dùng cho danh từ số ít                             
These / those ( Những cái này  / Những cái kia )     :  for plural nouns dùng cho danh từ số nhiều  
This / these ( cái này/ những cái này)        :  for thing/ things close to the speaker - dùng chỉ vật/những vật ở gần người nói 
That / those (Kia/ những cái kia ) 		 :  for thing/ things further away- dùng chỉ những vật ở xa người nói  
B. How much is …? / How much are …?: Bao nhiêu …?
	How much is this / that + singular noun?


     
 Ex:      How much is this T-shirt ?
             How much is that dress?
	 How much are these / those + plural nouns ?


    
Ex:       How much are these shoes ?
             How much are those socks ?
C. Object pronoun ( đại từ ở vị trí tân ngữ ): it / them  
We use “it / them” after a verb or a preposition. ( Chúng ta dùng “it / them” sau 1 động từ hoặc 1 giới từ)
We use “it” for singular noun and “them” for plural noun.( Chúng ta dùng “it” cho danh từ số ít và “them” cho danh từ số nhiều.) 
[bookmark: _Hlk87796283]Ex: 	I like this dress. Do you like it, too ?
[bookmark: _Hlk87796693]	I like these shoes. Can I try them on?
	Do you see my T-shirt? I am looking for it.
	Do you see my shoes? I am looking for them.

